
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Làng nghề gạch ngói Phú An, Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

12/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VẠN XUÂN

4101487122

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂN VẠN XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM TÂN VẠN XUÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01689597092 - 0905967417
Email: chautanvanxuan@gmail.com

Fax:
Website:
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8.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các loại phế phẩm sau chế biến từ gỗ, tre, 
nứa

4669

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu.

4620

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gạch, ngói, đá, cát, sỏi, đất sét và vật liệu 
xây dựng khác; Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.

4663

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói không nung

2392

9. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

10. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

11. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4100

12. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói Hoffman

2399(Chính)

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)

4210

14. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, cấp 
thoát nước

4290

16. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ VĂN 
CHÂU

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 11,765 210916591

2 TRẦN MINH 
KIỆT

Khối 3, Thị Trấn Phú 
Phong, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 11,765 210034004

3 HUỲNH 
KHOA

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 11,765 210921431

4 LÊ HÙNG 
MINH

Khối Thuận Nghĩa, 
Thị Trấn Phú Phong, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

500.000.000 5,882 211026240

5 LÊ HOÀNG 
NHÂN

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211496131

6 KHỔNG THỊ 
HỒNG

Khối Phú Xuân, Thị 
Trấn Phú Phong, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

500.000.000 5,882 210974851

7 TRẦN THỊ 
KIỀU TIÊN

Khối 3, Thị Trấn Phú 
Phong, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211261242

8 LÊ VĂN 
TÈO

Thôn Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211390063

9 NGÔ THỊ 
ÁNH LOAN

Khối 5, Thị Trấn Phú 
Phong, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 215503650

10 NGUYỄN 
THỊ SA

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211362357

11 PHẠM PHI 
HÙNG

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211692228
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12 TRẦN KIM 
HUẤN

Khối Phú Xuân, Thị 
Trấn Phú Phong, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

500.000.000 5,882 211362019

13 NGUYỄN 
THỊ HỒNG

Thôn Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211823167

14 NGUYỄN 
THẾ VINH

Thôn 1, Xã Bình 
Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

500.000.000 5,882 211525358

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       210916591
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn 1, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN CHÂU Nam

20/01/1945 Kinh Việt Nam

21/07/2012 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/05/2017 đến ngày 11/06/2017


